TRƯỜNG THCS TÙNG THIỆN VƯƠNG

MÔN: NGỮ VĂN- KHỐI 8
Tuần 29: từ ngày 11/4 đến ngày 16/4/2022

TIẾT 1: LỰA CHỌN TRẬT TỰ TỪ TRONG CÂU
Link bài giảng: https://www.youtube.com/watch?v=kOMIhtARE9M
I. Nhận xét chung.
1. Tìm hiểu ngữ liệu (sgk/110)
1) Cai Lệ gõ đầu roi xuống đất, thét bằng giọng khàn khàn của người hút nhiều sái cũ.

2) Cai Lệ thét bằng giọng khàn khàn của một ng hút nhiều sái cũ, gõ đầu roi xuống đất.

3) Thét bằng giọng khàn khàn của người hút nhiều sái cũ, cai lệ gõ đầu roi xuống đất.

4) Bằng giọng khàn khàn của người hút nhiều xái cũ, cai lệ gõ đầu roi xuống đất,thét.

5) Bằng giọng khàn khàn của người hút nhiều sái cũ, gõ đầu roi xuống đất, cai lệ thét.

6) Gõ đầu roi xuống đất, bằng giọng khàn khàn của người hút nhiều xái cũ, cai lệ thét.

=> Có thể có 7 cách diễn đạt khác nhau mà không làm thay đổi nghĩa cơ bản của câu.
* Câu văn in đậm được sắp xếp như vậy vì:

- Việc lặp lại từ (roi) ở đầu câu có tác dụng liên kết câu ấy với câu trước.

- Việc đặt từ “thét” ở cuối câu có tác dụng liên kết chặt câu ấy với câu sau.

- Việc mở đầu bằng cụm từ “gõ đầu roi xuống đất” có tác dụng nhấn mạnh sự hung hãn của cai lệ.
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*Kết luận:

- Có thể có nhiều cách sắp xếp trật tự từ trong một câu.

- Cần phải biết lựa chọn trật tự từ phù hợp với yêu cầu giao tiếp.

2. Ghi nhớ: Sgk/ 111

II. Một số tác dụng của sự sắp xếp trật tự từ.
1. Tìm hiểu ngữ liệu 1 (sgk/111)
a. Trật tự thể hiện thứ tự trước sau của các hoạt động (cai lệ giật cái dây thừng trong tay người nhà lí trưởng trước rồi mới chạy đến chỗ anh Dậu).
- Chị Dậu xám mặt...→ Thứ tự trước sau của các hoạt động.

b. Thể hiện thứ tự cao thấp của các nhân vật và phản ánh thứ tự xuất hiện của các nhân vật.
- Trật tự hoạt động của các nhân vật tương ứng với trật tự xuất hiện của các nhân vật => Cai lệ mang roi song, còn người nhà lí trưởng mang tay thước và dây thừng.

2. Tìm hiểu ngữ liệu 2 (sgk/112)
a. Đảm bảo sự hài hoà về ngữ âm của lời nói.
- Chủ ý của tác giả đặt sóng đôi (làng với nước, mái nhà tranh với đồng lúa chín).

- Tạo sự cân đối hài hoà bằng trắc (bắt đầu là nhịp 2/2 luân phiên bằng- trắc tiếp dến là nhịp 4/4 có tiếng bằng tiếng trắc).

3. Tìm hiểu ngữ liệu 3 (sgk/112)
* Kết luận:
- Tác dụng của việc sắp xếp trật tự từ:

+ Thể hiện thứ tự của sự vật hện tượng, hoạt động.

+ Nhấn mạnh hình ảnh đặc điểm của sự vật hiện tượng.

+ Liên kết câu với những câu khác trong đoạn văn.

+ Đảm bảo sự hài hoà về ngữ âm của lời nói.

4. Ghi nhớ: Sgk/ 112

III. Luyện tập: Học sinh hoàn thành bài tập
TIẾT 2: LỰA CHỌN TRẬT TỰ TỪ TRONG CÂU (TIẾP THEO)

Link bài giảng: https://www.youtube.com/watch?v=gUnXiCpsJmY
I. Lý thuyết
- Có thể có nhiều cách sắp xếp trật tự từ trong một câu.

- Cần phải biết lựa chọn trật tự từ phù hợp với yêu cầu giao tiếp.

- Tác dụng của việc sắp xếp trật tự từ:

+ Thể hiện thứ tự của sự vật hện tượng, hoạt động.

+ Nhấn mạnh hình ảnh đặc điểm của sự vật hiện tượng.

+ Liên kết câu với những câu khác trong đoạn văn.

+ Đảm bảo sự hài hoà về ngữ âm của lời nói.

II. Luyện tập:
Bài 1: Sgk/122
a) .... Giải thích,tổ chức ,tuyên truyền lãnh đạo, làm cho tinh thần yêu nước, của tất cả mọi người đều được thực hành vào công việc yêu nước,công việc kháng chiến ...

- Trật tự từ thể hiện thứ tự của công việc cần phải làm để cổ vũ động viên và phát huy tinh thần yêu nước của nhân dân. Mỗi việc là một khâu trong công tác vận động quần chúng, khâu này nối tiếp khâu kia: đầu tiên là giải thích cho quần chúng hiểu, sâu đó tuyên truyền cho quần chúng hưởng ứng, rồi tổ chức cho quần chúng làm và lãnh đạo để làm cho đúng.

b) Trong đó nghe đâu mẹ tôi đi bán bóng đèn và những phiên chợ chính còn bán cả vàng hương nữa.

→ Các hoạt động xếp theo thứ bậc: Việc chính bán bóng đèn, bán vàng hương chỉ là việc việc làm thêm trong những phiên chợ chính.

Bài 2: Sgk/122
- Các cụm từ in đậm được lặp lại là để liên kết câu trước với câu trước cho chặt chẽ hơn.

Bài 3: Sgk/123
- Đảo trật tự từ nhằm nhấn mạnh hình ảnh, tâm trạng nêu ở các từ đứng ở đầu câu.

Bài 4: Sgk/123
- Chọn ý b để tạo sự liên kết mạch lạc hơn cho nội dung đoạn văn. ...

- Đảo trật tự cụm từ c-v làm bổ ngữ để nhấn mạnh sự ngạo nghễ vô lối của nhân vật bọ ngựa.

Bài 5: Sgk/124
- Nhà văn đúc kết phẩm chất của cây tre theo đúng trình tự miêu tả của bài văn.

Bài 6: Sgk/124
Đoạn văn: Khoa học kĩ thuật ngày càng phất triển, con người ngày càng ít phải làm những công việc chân tay. Vì thế đi bbộ trở thành biện pháp hưu hiệu để con người vận động, tăng cường sức khoẻ. Khi ta đi bộ, mọi bộ phận của cơ thể đều được huy động, đồng bộ, nhịp nhàng: các cơ quan vận động, phổi nở nang, máu huyết lưu thông...Đi bộ, cách thức tập thể dục rẻ tiền, đơn giản, thích hợp với mọi lứa tuổi, tốt cho sức khoẻ. Hãy đi bộ vì sức khoẻ của chính bạn.

TIẾT 3: ÔNG GIUỐC-ĐANH MẶC LỄ PHỤC
Link bài giảng: https://www.youtube.com/watch?v=-FUATiMAhtQ
 
I. Tìm hiểu chung:

1. Tác giả: 

- Mô-li-e (1622- 1673) sinh ra ở Pa-ri, cha của ông là 1 nhà buôn dạ giàu có, sau làm hầu cận nhà vua.
- Ông là nhà soạn kịch nổi tiếng nhất nước Pháp thế kỉ XVII.

2. Tác phẩm:

- Hoàn cảnh ra đời: 

+ Vở kịch “Trưởng giả học làm sang” gồm 5 hồi, được ra đời là theo lời đề nghị của vua Lu- i XIV, nhân dịp đón tiếp xứ quán Thổ Nhĩ Kì.

+ Văn bản “Ông Giuốc- đanh mặc lễ phục” được trích từ cảnh 5 hồi 2.

- Thể loại: Hài kịch

- Bố cục: 2 phần 

II. ĐỌC- HIỂU VĂN BẢN:

1. Ông Giuốc-đanh trước khi mặc lễ phục:
- Thái độ: Sắp phát khùng vì:

+ Bộ lễ phục mang đến chậm, không phải màu đen, may hoa ngược.

+ Đôi bít tất: Chật đến nỗi đã đứt 2 mắt.

+ Đôi giày: Cũng chật khiến chân đau ghê gớm.

- Về sau: Bác phó may “vụng chèo khéo chống” nên ông ưng thuận ngay.

→ Giuốc-đanh thích ăn diện, muốn có vẻ bề ngoài sang trọng nhưng lại ngu dốt không có chút kiến thức nào về ăn mặc.

2. Ông Giuốc-đanh sau khi mặc lễ phục
- Tay thợ phụ tôn xưng Giuốc-đanh: Ông lớn → cụ lớn → đức ông ⇒ mục đích moi tiền.

- Ông Giuốc-đanh: Yêu cầu nhắc lại, sung sướng, cười lớn, liên tục thưởng tiền.

→ Kẻ háo danh, ưa nịnh.
⇒ Thể hiện sự lố lăng, quê kệch, ngu dốt – con rối, trò cười cho mọi người.

⇒ Tác giả phê phán những người dốt nát muốn học đòi làm sang.
III. Tổng kết: Ghi nhớ sgk/122

IV.Luyện tập: Học sinh hoàn thành bài tập
 TIẾT 4: CHƯƠNG TRÌNH ĐỊA PHƯƠNG (PHẦN VĂN)
Link bài giảng: https://www.youtube.com/watch?v=Xp20WfrDl5s
I. CHUẨN BỊ Ở NHÀ
- Học sinh vận dụng kiến thức về các chủ đề văn bản nhật dụng ở lớp 8 để tìm hiểu những vấn đề tương ứng ở địa phương.
- Nội dung: Môi trường và tệ nạn thuốc lá. Viết bài văn ngắn trình bày ý kiến của em về vấn đề trên.
II. HOẠT ĐỘNG TRÊN LỚP

1. Các nhóm trình bày những nội dung đã chuẩn bị:
* Về tình hình thu gom rác thải:

- Trước đây vài năm.

- Hiện nay.

- Hình thức thu gom.

- Kết quả.

- Vấn đề còn tồn tại (Hiện tượng đổ rác thải bừa bãi).

- Những kiến nghị và hướng khắc phục.

* Tình hình hút thuốc lá ở địa phương em:

- Tỉ lệ người tham gia hút thuốc lá.

- Quan sát người hút thuốc lá có biểu hiện gì?

- Tác hại của việc hút thuốc lá.

2. Giáo viên tổng kết, nhận xét, đánh giá.

III. LUYỆN TẬP: Học sinh hoàn thành bài tập tuần 29.
* BÀI TẬP CỦNG CỐ:  
Bài tập: Giải thích lí do sắp xếp trật tự từ trong những bộ phận câu và câu in đậm dưới đây:

a)
Lịch sử ta có nhiều cuộc kháng chiến vĩ đại chứng tỏ tinh thần yêu nước của dân ta. Chúng ta có quyền tự hào về những trang sử vẻ vang thời đại Bà Trưng, Bà Triệu, Trần Hưng Đạo, Lê Lợi, Quang Trung,… Chúng ta phải ghi nhớ công lao của các vị anh hùng dân tộc, vị các vị ấy là tiêu biểu của một dân tộc anh hùng.
(Hồ Chí Minh, Tinh thần yêu nước của nhân dân ta)

b)
Đẹp vô cùng, Tổ quốc ta ơi!
Rừng cọ đồi chè, đồng xanh ngào ngạt
Nắng chói sông Lô, hò ô tiếng hát
Chuyến phà dào dạt bến nước bình ca.
(Tố Hữu, Ta đi tới)

c)
- Ấy cũng may cho cô, vơ vẩn mãi ở ngoài phố thế này mà gặp mật thám hay đội con gái thì khốn.
- Mật thám tôi cũng chả sợ, đội con gái tôi cũng chả cần.
(Nguyễn Công Hoan,Ngựa người, người ngựa)
* DẶN DÒ: 

- Ghi và làm bài vào tập. 

- Vào K12online xem nội dung bài giảng, tài liệu, hoàn thành nội dung học tập. 
* Mọi ý kiến thắc mắc cần giải đáp các em có thể trao đổi trực tiếp với giáo viên 
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